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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954  - 1975), nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, đặc biệt là từ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Sự giúp đỡ đó đối với quân và dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của một dân tộc vốn đất không rộng, người không đông nhưng giàu lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, yêu chuộng độc lập, tự do, hòa bình, đúng như Đảng Lao động Việt Nam (ĐLĐVN) đã khẳng định: “Đó là một nhân tố quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của nhân dân ta” [87, tr.460].

Tư tưởng tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cho Việt Nam, gắn sự nghiệp cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng thế giới, coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới, kết hợp và phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thành sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ địch đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm khẳng định. Tư tưởng này từng bước được hiện thực hóa, trở thành đường lối, chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) trong 21 năm chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); thành phương châm xử thế của Việt Nam và thu được nhiều kết quả; góp phần giúp dân tộc Việt Nam giành toàn thắng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Theo những thống kê, tổng hợp, tổng kết của các cơ quan chức năng đối ngoại, tiếp nhận, vận chuyển, khai thác và sử dụng viện trợ quân sự của Việt Nam, từ năm 1954 đến năm 1975, các nước XHCN viện trợ quân sự không hoàn lại cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa (VNDCCH) trên 2 triệu tấn vật chất các loại, ước trị giá gần 7 tỉ rúp. Nguồn chi viện đó được quân và dân Việt Nam tiếp nhận, khai thác, sử dụng phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc đối đầu với đế quốc Mỹ.

Từ thực tiễn quá trình vận động tranh thủ nguồn viện trợ quân sự và kết quả sự giúp đỡ về vật chất, chính trị tinh thần của các nước XHCN cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý. Bởi thế đã có một số công trình đề cập tới vấn đề này ở những mức độ khác nhau, nhưng cho tới nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống. 

Do đó, nghiên cứu về quá trình vận động, tranh thủ các nước XHCN viện trợ quân sự cho VNDCCH của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam trong chống Mỹ, cứu nước là nhằm góp phần tái hiện và phục dựng một mặt hoạt động - đối ngoại quân sự hết sức phong phú, mang tầm chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam; góp phần lý giải rõ hơn, sâu sắc hơn về một trong những nhân tố quan trọng - sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước XHCN về mặt quân sự, tạo nên thắng lợi vĩ đại và hiển hách của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm; đồng thời, rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công cuộc xây dựng, củng cố quốc phòng và bảo vệ đất nước hiện nay. 

Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)” làm luận án Tiến sĩ Sử học, Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án

2.1 Mục đích


Làm rõ Việt Nam Dân chủ cộng hòa vận động, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước XHCN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); từ đó nêu nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm.


2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu


Thứ nhất, khái quát có hệ thống những đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước, QUTW và BQP nước VNDCCH về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).


Thứ hai, trình bày các hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.


Thứ ba, qua thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động tranh thủ nguồn viện trợ quân sự, cũng như việc tiếp nhận, khai thác và sử dụng viện trợ quân sự các nước XHCN của phía Việt Nam, nêu một số nhận xét và rút ra một số bài học kinh nghiệm góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

  Các hoạt động vận động, tranh thủ và kết quả của việc vận động, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN của Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong cuộc chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).


3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Tập trung nghiên cứu về quá trình vận động, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN của Việt Nam phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; ý nghĩa, tác dụng của nó đối với cuộc kháng chiến (những vấn đề về sử dụng viện trợ quân sự, quan hệ đối ngoại hoặc các lĩnh vực viện trợ và hình thức giúp đỡ khác chỉ được đề cập sơ lược, nhằm so sánh, làm nổi bật giá trị của viện trợ quân sự).

- Về thời gian: từ năm 1954 đến năm 1975.

- Về không gian: Hoạt động vận động, tranh thủ viện trợ quân sự của các đồng chí lãnh đạo và tổ chức tại một số nước XHCN anh em; việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1 Cơ sở lý luận
Luận án dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quân sự của ĐLĐVN về đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các nước XHCN, về kết hợp và phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngoài ra, luận án còn dựa trên những kết luận và bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ quá trình vận động quốc tế, tranh thủ viện trợ quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân đội và một số cơ quan nghiên cứu khác nhau.

4.2 Phương pháp nghiên cứu

 Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lô gíc, kết hợp chặt chẽ hai phương pháp đó; ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: thống kê, so sánh, đối chiếu, quy nạp, diễn giải..., trên cơ sở nghiên cứu các nguồn tài liệu văn bản, một số vũ khí trang bị kỹ thuật, hậu cần, tư liệu kể nhân chứng lịch sử nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra.


5. Nguồn tài liệu    

a. Các văn kiện của ĐLĐVN, Chính phủ, Quốc hội, QUTW, BQP nước VNDCCH; Công báo, bài viết, bài nói của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quân đội; các công trình tổng kết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

b. Chỉ thị, nghị quyết, báo cáo tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia III, Trung tâm lưu trữ BQP, Trung tâm lưu trữ Bộ Ngoại giao, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Lịch sử quân sự, Thư viện Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Thư viện Trung ương Quân đội,.. về các nguồn viện trợ quân sự.

c. Các công trình lịch sử kháng chiến, lịch sử đảng bộ, lịch sử các tổng cục, cục, quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn, các học viện, nhà trường, nhà máy, xí nghiệp,... có đề cập đến viện trợ quân sự.

d. Các công trình, đề tài, luận án, luận văn khoa học trong và ngoài nước; các bài viết đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, trên các kỷ yếu hội thảo khoa học; hồi ký của các tướng lĩnh, cựu chiến binh làm công tác tiếp nhận, vận chuyển, sử dụng viện trợ quân sự từ năm 1954 đến năm 1975.

6. Đóng góp khoa học của luận án                               


a. Góp phần đưa ra cách nhìn khái quát, có hệ thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN cho VNDCCH từ năm 1954 đến năm 1975.


b. Làm sáng tỏ những nỗ lực tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng sự giúp đỡ to lớn về quân sự của các nước XHCN đối với sự nghiệp chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.


c. Góp phần bổ sung, hiệu chỉnh một số hạn chế, sai sót trong các công trình đã xuất bản liên quan tới đề tài luận án.


d. Rút ra nhận xét và một số bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn đối với quá trình vận động, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế; sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng của Việt Nam hiện nay.

7. Bố cục luận án


Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, Luận án gồm: 4 chương

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1954 đến năm 1964
Chương 3: Việt Nam đẩy mạnh tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1965 - 1975
Chương 4: Nhận xét và một số bài học kinh nghiệm

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
Tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam không phải là vấn đề mới, nhưng đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều chính trị gia, nhà khoa học, các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, được nhiều công trình khoa học tiếp cận dưới nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Qua sưu tầm, khai thác và khảo cứu từ nhiều nguồn tài liệu, có thể tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án như sau:
1.1 Tình hình nghiên cứu
1.1.1 Nhóm các công trình khoa học trong nước
1.1.1.1 Các công trình nghiên cứu gián tiếp
Trong số các công trình nghiên cứu gián tiếp về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN của Việt Nam thì phần lớn các công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam đều ít nhiều đề cập đến. Một số công trình đề cập tương đối rõ nét như: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 1995; Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2000; Tổng kết hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) Nxb Quân đội nhân dân, HN, 2001; Lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Tập 1, Tập 2, Nxb Quân đội nhân dân, HN, 1998, 1999; Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 - 1975), Nxb Quân đội nhân dân, HN, 1997; Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975),(bộ 9 tập), Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2013..

Đây là những công trình của nhiều cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn công phu. Nội dung ít nhiều đề cập đến việc tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN của VNDCCH trong suốt 21 năm Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy nhiên, bởi đây là những công trình lịch sử hoặc tổng kết chiến tranh nghiên cứu toàn diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ, nên phần trình bày về đường lối, chủ trương cũng như những hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam còn sơ lược, thiếu tính hệ thống. Hơn nữa, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự chỉ là một trong nhiều vấn đề quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nên các công trình này chưa có ý tưởng đặt làm chủ thể nghiên cứu. Các hoạt động ngoại giao tranh thủ, đàm phán, ký kết, tiếp nhận, vận chuyển, sử dụng nguồn viện trợ quân sự vì vậy cũng chỉ được đề cập như một bộ phận nhỏ trong tổng thể chung; dừng lại ở việc mô tả, chứng minh cho các luận đề, luận điểm hoặc hoặc minh chứng cho việc sử dụng các loại vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, thuốc men, y cụ..., thuộc viện trợ quân sự của Việt Nam.

Ngoài mảng công trình trên, hiện nay, tại các Trung tâm lưu trữ BQP, Trung tâm lưu trữ Quốc gia III, Thư viện Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Thư viện Trung ương Quân đội, Trung tâm lưu trữ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Lưu trữ Tổng Cục II, BQP đang lưu giữ khá nhiều báo cáo, tài liệu liên quan tới hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự các nước XHCN của Việt Nam như: Các chiến lược chiến tranh của địch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tập phụ lục Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc (1954-1975), bộ 2 tập…. 

Do đây là những tài liệu ở dạng báo cáo, tổng kết về những vấn đề khác nhau của cuộc kháng chiến, phần nói về tranh thủ viện trợ quân sự được đề cập ở nhiều cấp độ khác nhau, bởi do không phải là nội dung chính của các công trình, đề tài. Tuy nhiên, qua nghiên cứu mảng tài liệu này giúp cho nghiên cứu sinh có thêm cơ sở nhìn nhận, đánh giá về viện trợ quân sự trong tổng thể chung của cuộc kháng chiến. Nhiều số liệu, bảng biểu và nhận định, đánh giá đã được nghiên cứu sinh sử dụng, dẫn dụ trong luận án. Mặt khác, có thể khẳng định đây là những tài liệu chính thống được các cơ quan chức năng nghiên cứu, biên soạn công phu dựa trên cơ sở đúc rút từ thực tiễn quá trình tranh thủ, làm viện trợ quân sự; theo quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam. Các số liệu dẫn chép từ tài liệu gốc, có độ tin cậy cao, xác thực, rất có giá trị cho công tác nghiên cứu và sử dụng.


Một mảng tài liệu nữa khá phong phú đó là các công trình, bài viết nghiên cứu của một số tác giả và cơ quan đề cập đến việc tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam cũng như kết quả viện trợ quân sự của các nước XHCN dành cho Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 được đăng tải trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học, hồi ký của nhân chứng lịch sử như: Quan hệ Việt Nam -Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) của Phạm Quang Minh đăng trong Tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 1-2009; Việt Nam tăng cường đoàn kết với Liên Xô và Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb Đại học Quốc gia HN, 2005, của Nguyễn Thị Mai Hoa; Quan hệ của Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1964), Nxb Đại học Quốc gia HN, 2005 của Phạm Quang Vinh; Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc - Hoa Kỳ và Việt Nam trong chống Mỹ, cứu nước, Nxb Đại học Quốc gia HN, 2005 của Phùng Đức Thắng và Trần Minh Trưởng; Vài nét về quan hệ miền Nam Việt Nam - Cuba từ năm 1960 đến năm 1975 của Nguyễn Nghinh Triệu đăng tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số tháng 7-2007; Quan hệ Việt Nam - Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) của Phạm Quang Minh đăng tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 1-2009 …

Ngoài ra còn một số cuốn sách như: Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung; 9 lần xuất quân lớn của Trung Quốc và cuốn Mười năm chiến tranh Trung Việt. Tuy đã dẫn ra nhiều nhận định, số liệu liên quan tới Việt Nam tranh thủ sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước XHCN, nhưng chưa chuẩn xác. Năm 2007, hai Bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Mỹ và Lịch sử kháng chiến chống Pháp thuộc Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức nghiên cứu toàn diện về Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến của Việt Nam. Công trình này không xuất bản, đưa ra nhiều nhận định, số liệu về viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, là cơ sở để nghiên cứu sinh tham khảo.


Bên cạnh những công trình nghiên cứu kể trên, một số công trình nghiên cứu khác như: Liên bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975 của ILYAV.Gaiduk, bản dịch, do Nxb Công an nhân dân ấn hành năm 1998; Việt Nam - Liên Xô 30 năm quan hệ (1950 - 1980) do hai Nxb Ngoại giao Việt Nam và Tiến bộ Mátxcơva ấn hành năm 1983.., đã ít nhiều đề cập đến các hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam đối với một số nước, đặc biệt phải kể tới Liên Xô và Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến.

Nhìn chung, các bài viết, công trình nghiên cứu kể trên đã giải quyết một số khía cạnh khá cụ thể của vấn đề mà nghiên cứu sinh quan tâm, nhưng chỉ dừng trong khuôn khổ một công trình, bài tạp chí hay một bài viết trong các cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học, dung lượng có hạn, phạm vi tiếp cận là một trong số các nước XHCN có viện trợ quân sự cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lại trong những thời đoạn nhất định, nên thiếu tính hệ thống và tổng thể trong cục diện chung. Chính bởi những lẽ đó, nghiên cứu sinh không chỉ cần phải tiếp tục đi sâu, làm rõ việc Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN trong toàn bộ cuộc kháng chiến của dân tộc cũng như đối với từng giai đoạn cụ thể như: giai đoạn 1945 -1954, 1954 - 1964, 1973 - 1975; giải quyết trong mối quan hệ tổng thể giữa các nước XHCN từng thời đoạn; đưa ra những nhận định đánh giá, số liệu  nhằm so sánh, đối chiếu để đúc rút ra bài học kinh nghiệm vận động quốc tế của Đảng, Chính phủ, Quân đội Việt Nam.

Một mảng tài liệu khác ít nhiều có đề cập tới các hoạt động tranh thủ, sự dụng nguồn viện trợ quân sự đó là các nhân chứng lịch sử làm công tác đặt hàng, tiếp nhận, vận chuyển các loại vũ khí, trang bị, vật tư; các cuốn hồi ký của tập thể hoặc cá nhân như của Thượng tướng Trần Sâm, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, kiêm Tổng Tham mưu phó phụ trách trang bị và viện trợ quân sự; của đồng chí Lê Thanh Nghị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách viện trợ chung của Nhà nước; Trong đó, cuốn hồi ký Năm tháng cuộc đời của Thượng tướng Trần Sâm, Nxb Quân đội nhân dân ấn hành năm 2007, để lại nhiều dấu ấn.


1.1.1.2 Các công trình nghiên cứu trực tiếp

Mặc dù cho tới nay, tại Việt Nam chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống về hoạt động tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN cho VNDCCH những năm 1954 - 1975, nhưng lẻ tẻ có một số công trình, bài viết đề cập tới hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự một hoặc hai nước trong một giai đoạn nhất định của cuộc kháng chiến chống Mỹ như: Tìm hiểu về sự giúp đỡ của Liên Xô trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1945 - 1975) của Hồng Hạnh - Hải Hà đăng trong Tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 4-2000; Sự ủng hộ của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia HN, 2005; Sự giúp đỡ về quân sự của Liên Xô cho Việt Nam trong những năm chống chiến tranh páh hoại (1965 - 1972) của Nguyễn Thị Mai Hoa đăng trên tạp chí Lịch sử quân sự số tháng 12 năm 2012; Góp phần tìm hiểu thêm về chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng của Nguyễn Thị mai Hoa đăng trên tạp chí Lịch sử quân sự số tháng 5 năm 2015…
Qua đọc và nghiên cứu các bài viết trên, có thể thấy các tác giả đã bước đầu phục dựng lại toàn bộ bối cảnh tình hình khu vực và trên thế giới; công bố nhiều số liệu, sự kiện về kết quả viện trợ quân sự cũng như một số hoạt động vận động tranh thủ của Việt Nam đối với các nước XHCN trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.


Nhìn chung, các bài viết, công trình nghiên cứu kể trên đã giải quyết một số khía cạnh khá cụ thể của vấn đề mà nghiên cứu sinh quan tâm, nhưng chỉ dừng trong khuôn khổ một công trình, bài tạp chí hay một bài viết trong các cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học, dung lượng có hạn, phạm vi tiếp cận là một trong số các nước XHCN có viện trợ quân sự cho Việt Nam nên thiếu tính hệ thống và tổng thể. Chính bởi những lẽ đó, nghiên cứu sinh không chỉ cần phải tiếp tục đi sâu, làm rõ nguồn viện trợ quân sự của các nước trong toàn bộ cuộc kháng chiến cũng như đối với từng giai đoạn cụ thể như: giai đoạn 1945 - 1954, 1954 - 1964, 1969 - 1972, 1973 - 1975; đưa ra những so sánh, đối chiếu, để đúc rút ra bài học kinh nghiệm.


Như vậy, qua khảo cứu các công trình, mảng tài liệu tổng kết về nguồn viện trợ quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), có thể thấy, điểm nổi bật trong các công trình này là đề cập tương đối chi tiết, cụ thể số liệu về viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH; bước đầu phản ánh được những chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng, Chính phủ, QUTW, BQP, Bộ Tổng Tham mưu về vận động, tranh thủ và sử dụng nguồn viện trợ quân sự; đưa ra những nguyên nhân của việc viện trợ quân sự từng thời kỳ, có so sánh đối chiếu giữa các giai đoạn. Đây là mảng tài liệu chính, có độ tin cậy cao để nghiên cứu sinh thực hiện luận án.  


1.1.2 Những công trình xuất bản ở ngoài nước

Ngoài những nguồn trên, mấy chục năm qua, nhiều công trình do người nước ngoài, gồm cả một số người gốc Việt nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975) đã được công bố, trong đó có đề cập đến viện trợ quân sự của các nước XHCN cho nhân dân Việt Nam như: Việt Nam 1945 - 1995, Chiến tranh, Tị nạn và Bài học lịch sử, Tập 1, Tị nạn 1954 và Bài học bốn cuộc chiến tranh (1945 - 1979) của Lê Xuân Khoa, Nxb Tiên Rồng, Mỹ, 2004; Việt Nam những sự kiện lịch sử trong Thế kỷ XX do Nxb Mẹ Việt Nam (Mỹ) ấn hành năm 1997; Vũng lầy của Bạch ốc, người Mỹ và chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975, của Nguyễn Kỳ Phong do Nxb Tiếng Quê Hương, Virginia, Mỹ ấn hành 2006…
Tuy đưa ra nhiều số liệu liên quan tới viện trợ quân sự của hai nước lớn Liên Xô và Trung Quốc cho Việt Nam, nhưng quan điểm chính trị, phương pháp nhìn nhận, đánh giá của tác giả mang nhiều định kiến cá nhân, nên thiếu tính khách quan, khoa học. Mặt khác, do viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH không phải là chủ đề chính, nên được đề cập thiếu hệ thống, thiếu toàn diện; không hề nhắc tới viện trợ quân sự của các nước XHCN khác. Có khá nhiều cuốn sách của các tác giả là người nước ngoài viết về vấn đề viện trợ quân sự của các nước XHCN cho Việt Nam như: cuốn “Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Geneva 1954…” bản dịch, do Nxb Thông tin lý luận, HN, 1981 ấn hành; 9 lần xuất quân lớn của Trung Quốc, do Nxb Văn nghệ Tứ Xuyên, Trung Quốc ấn hành tháng 2 năm 1992 (đã được Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng dịch thuật); Mười năm chiến tranh Trung Việt do Nxb Đại học Tứ Xuyên ấn hàn; China and the Vietnam Wars 1950-1975, của Qiang Zhai do Nxb the University of North Carolina, London ấn hành năm 2000 (tạm dịch là Trung Quốc và cuộc chiến tranh Việt Nam 1950-1975).


Năm 2008, Nxb Chính trị quốc gia ấn hành bản dịch tác phẩm mang tựa đề Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965 - 1973) của các cựu chiến binh, chuyên gia quân sự Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã từng tham gia giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Gần đây nhất, năm 2014, một số nhà nghiên cứu Liên bang Nga công bố ba tài liệu (tạm dịch): Hoạt động của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Liên Xô trong việc phối hợp giúp đỡ vũ khí, kỹ thuật cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa (6 trang); Tính đặc thù trong việc sử dụng lực lượng không quân tiêm kích của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược (10 trang); Tính đặc thù của việc sử dụng hệ thống tên lửa - Ra đa của Quân đội Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (8 trang).


Nhìn chung, các cuốn sách và tài liệu này đã đưa ra nhiều dẫn chứng về hoạt động tranh thủ và kết quả viện trợ quân sự của các nước XHCN cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong chống Mỹ, cứu nước, nhưng còn thiếu chuẩn xác, khách quan và khoa học.

       1.2 Khái quát kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án tập trung giải quyết
1.2.1 kết quả nghiên cứu và những khoảng trống còn lại

Qua khảo cứu, tìm hiểu các công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án, có thể thấy rằng, viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH trong chống Mỹ đã được đề cập tại khá nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không có những nghiên cứu chuyên sâu về viện trợ quân sự, nên thực tiễn vẫn còn khá nhiều khoảng trống chưa được nghiên cứu khỏa lấp.


Thứ nhất, viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH trên nhiều lĩnh vực, nhưng các công trình nghiên cứu chỉ đề cập được một số lĩnh vực; nhiều mặt tuy đã được đề cập tới nhưng chưa sâu kỹ, còn rời rạc, thiếu tính hệ thống, ít nhận định và đánh giá.


Thứ hai, nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến một số lĩnh vực của viện trợ quân sự, nhưng do không căn cứ vào tài liệu gốc, công trình sau dựa vào tài liệu của công trình trước, nên sự kiện, số liệu dễ sai dây chuyền. Khá nhiều số liệu, sự kiện chưa chuẩn xác, cần chỉnh sửa.


Thứ ba, do nhiều lý do khác nhau mà nhiều tác giả nước ngoài (kể cả gốc Việt) đưa ra các nhận định và đánh giá sai lệch về vấn đề viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH. Vì vậy, rất cần luận giải và chứng minh cho đúng với thực tiễn lịch sử.


Thứ tư, các công trình nghiên cứu đề cập đến viện trợ quân sự ở những chừng mực khác nhau, nhưng tổng thể vẫn chưa có công trình nào rút ra những bài học lịch sử để vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Luận án sẽ có một dung lượng hợp lý nêu rõ kết quả và bài học lịch sử.
1.2.2 Hướng nghiên cứu, giải quyết của luận án
Trên cơ sở những vấn đề còn tồn tại, chưa được các tài liệu và công trình nghiên cứu giải quyết; trong khuôn khổ một luận án và với mong muốn góp phần vào vào khỏa lấp những khoảng trống còn lại; dựa vào các phương pháp tổng hợp, phân tích, đối chiếu, so sánh và liên kết sử liệu, NCS tập trung nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề:
 Thứ nhất, trình bày có hệ thống các nội dung về viện trợ quân sự, trong đó có bối cảnh lịch sử và những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, QUTW và BQP Việt Nam; một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và QĐNDVN về mở rộng quan hệ, đoàn kết và tranh thủ viện trợ quân sự các nước XHCN của Việt Nam (1954-1975).


Thứ hai, bước đầu thống kê, tổng hợp kết quả cũng như việc tiếp nhận, khai thác và sử dụng nguồn viện trợ quân sự của các nước XHCN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.


Thứ ba, rút ra nhận xét và một số bài học kinh nghiệm, có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Chương 2
VIỆT NAM TRANH THỦ NGUỒN VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA
 CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1964
2.1 Bối cảnh tình hình và yêu cầu về tranh thủ viện trợ quân sự khi Việt Nam bước vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

2.1.1 Khái quát về tranh thủ viện trợ quân sự một số nước xã hội chủ nghĩa cho kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam

Đối mặt với vòng vây và sự phong tỏa của thực dân Pháp, Việt Nam kiên trì mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới (1947 - 1949). Không chỉ kiên cường chống thực dân Pháp cứu nước, Việt Nam còn chủ động giúp đỡ sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc những năm 1949 - 1950, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.
Việt Nam cũng đồng thời nỗ lực thực hiện các chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng hậu phương kháng chiến (Các chuyến viếng thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đoàn thể; các hoạt động công nhận, đặt quan hệ lẫn nhau giữa VNDCCH với các nước XHCN như: Đoàn đại biểu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Đăng Ninh đi Trung Quốc, Liên Xô đầu năm 1950, đặt vấn đề viện trợ quân sự).

Trên nền tảng đó, các nước XHCN, trước tiên phải kể tới Trung Quốc và Liên Xô thực hiện cam kết viện trợ quân sự (vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, cử đoàn cố vấn quân sự) cho VNDCCH, góp phần giúp nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.

2.1.2 Việt Nam bước vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và yêu cầu về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự
Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bối cảnh tình hình Việt Nam tạm thời bị chia làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, tiến lên xây dựng CNXH, là “nền tảng” cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Tuy nhiên, sau 9 năm kháng chiến, miền Bắc bị chiến tranh tàn phá nặng nề, gặp phải những khó khăn chồng chất, lực lượng khoa học - kỹ thuật và kinh tế bị khủng hoảng nghiêm trọng, đặt ra nhiều vấn đề bức thiết và cấp bách cần phải nỗ lực giải quyết để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên.
Trong khi đó, miền Nam còn tạm bị chiếm, do Mỹ và chính quyền Sài Gòn thống trị. Chúng ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tăng cường viện trợ các loại vũ khí, tiền bạc, cố vấn giúp xây dựng, củng cố quân đội và chính quyền Việt Nam cộng hòa, phá hoại tổng tuyển cử, âm mưu chia cắt lâu dài lãnh thổ Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới; thành tiền đồn ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực Đông Nam Á, đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền dân tộc.
Lúc này, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Phong trào không liên kết ra đời (9/1961), trở thành lực lượng tiến bộ hòa bình ngày càng quan trọng. Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục được củng cố và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực sự là chỗ dựa về chính trị tinh thần và vật chất đối với công cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới. Đó là những nhân tố thuận lợi cơ bản đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam.
Hệ thống XHCN ra đời và ngày càng lớn mạnh, trở thành đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa, có những ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Tuy có nhiều thuận lợi đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhưng trong hệ thống XHCN đã xuất hiện những rạn nứt, bất đồng và ngày càng gia tăng trên nhiều vấn đề, nhất là về quan điểm chính trị, về vị thế và ảnh hưởng quốc tế, về lợi ích dân tộc… Điều đó ảnh hưởng không có lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
Ứng phó với cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn gây ra, Việt Nam cần thiết phải có tiềm lực quốc phòng đủ mạnh. Trong khi đó, Việt Nam lại gặp vô vàn khó khăn chồng chất sau ngày miền Bắc giải phóng. Tìm đường đánh Mỹ, có đủ sức (các loại vũ khí, trang bị, vật chất các loại để bảo đảm cho cuộc chiến tranh) để thắng đế quốc Mỹ là một vấn đề đặt ra vô cùng cấp bách và khẩn trương đối với Việt Nam.
2.2 Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1954 đến năm 1964

2.2.1 Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tranh thủ viện trợ quân sự các nước xã hội chủ nghĩa
Để có thể tận dụng thuận lợi, kịp thời khắc phục những khó khăn và trở ngại, hạn chế bớt tiêu cực; tập trung cao độ mọi nguồn lực cho cuộc kháng chiến yêu nước vĩ đại; tìm ra con đường đánh Mỹ và thắng Mỹ thích hợp, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ động phân tích, lượng định tình hình, nhận thấy rõ cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam rất cần và có điều kiện để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước XHCN anh em; đề ra chủ trương và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại: “Tăng cường mở rộng quan hệ, đoàn kết, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế đối với Việt Nam nhằm xây dựng miền Bắc, tiến lên đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”. Đặc biệt, là nguồn viện trợ quân sự từ các nước XHCN anh em.

Những đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách cụ thể của VNDCCH về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự lần lượt được đề ra tại các hội nghị Trung ương, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III...

Tuy đường lối, chủ trương đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước Việt Nam như vậy, nhưng do sự phức tạp của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế; trước những yêu cầu, nhiệm vụ và sự chuyển động mạnh mẽ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nên ngay từ đầu, VNDCCH chưa thể có một đường lối vận động quốc tế rõ nét, đầy đủ mà phải trải qua thực tiễn hoạt động ngoại giao phong phú mới dần hình thành và từng bước hoàn thiện. Mục tiêu độc lập, dân tộc, thống nhất tổ quốc là tối thượng nhất. Song để đạt được mục tiêu này, mặt trận đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự của Việt Nam - một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX đã được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động sớm xác định rõ: “tiếp tục phát triển và củng cố tình hữu nghị với Liên Xô, Trung Quốc và tất cả các nước dân chủ nhân dân khác” phải hướng tới phục vụ cho mục tiêu cao cả và cuối cùng đó. Đây là một trong những nội dung vận động quốc tế quan trọng, là trọng tâm trong đường lối chiến lược, sách lược kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của VNDCCH. 
2.2.2 Hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự
Quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tranh thủ viện trợ quân sự, Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu rộng rãi với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tại các nước, góp phần học hỏi lẫn nhau, tăng thêm hiểu biết về Việt Nam của bạn bè; hướng bạn bè vào các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.
Thành lập các tổ đàm phán quân sự, tổ tổng hợp nhu cầu biến chế, trang bị các đơn vị toàn quân nằm trong Cục Quân lực (vũ khí, trang bị), Tổng cục Hậu cần (vật tư hậu cần, lương thực, thực phẩm, thuốc men, y cụ) báo cáo Bộ Tổng Tham mưu, Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị.

Bên cạnh các đoàn quân sự, lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc cũng tổ chức nhiều đoàn đại biểu đi thăm hỏi, vận động, tranh thủ viện trợ của các nước XHCN. Nhiều đoàn Việt Nam thường xuyên đến từng nhà máy, xí nghiệp, công trường để tuyên truyền vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân và chính phủ các nước.
2.2.3 Kết quả Việt Nam nhận viện trợ quân sự các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1954 đến năm 1964
 Trong 10 năm từ 1954 đến 1964, viện trợ quân sự của các nước XHCN cho VNDCCH tổng khối lượng vật chất là 119.790 tấn, bao gồm các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị đồng bộ, lương thực, thực phẩm, các loại thuốc men, y cụ. Từ năm 1955 đến năm 1960, Việt Nam nhận 49.585 tấn, gồm: 4.105 tấn hàng hậu cần, 45.480 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật. Từ năm 1961 đến năm 1964, Việt Nam tiếp tục nhận được tổng số 70.295 tấn, gồm: 230 tấn hàng hậu cần, 70.065 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật. Ngoài ra, còn một số công trình công nghiệp quốc phòng.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Việt Nam có thêm những điều kiện thuận lợi để từng bước xây dựng QĐNDVN theo hướng chính quy, hiện đại. Nhiều công trình công nghiệp quốc phòng (nhà máy, xí nghiệp, sân bay, quân cảng) đã được xây dựng từ số vốn các nước XHCN giúp như: Xưởng sửa chữa pháo và khí tài quang học (Z1) tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trị giá 700.116 rúp; Xưởng sửa chữa đạn (Z2) tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trị giá 418.000 rúp; Sân bay Nội Bài trị giá 1.518.239 rúp,... Nhiều công trình đã hoàn thành, vận hành sản xuất, tích cực cung cấp cho chiến tranh. 
Các nước XHCN còn cử đội ngũ cố vấn, chuyên gia quân sự giúp đỡ các cấp, các ngành, các học viện, nhà trường Việt Nam. Số lượng, chất lượng ngày càng tăng theo nhịp độ phát triển của cuộc kháng chiến.

Giúp đào tạo nguồn nhân lực các loại cho Việt Nam (số lượng học tại Trung Quốc khoảng 1.000 người. Theo tài liệu Trung Quốc, riêng không quân đã giúp Việt Nam đào tạo 1.112 người, trong đó 200 phi công. Tại 31 trường quân đội Xô Viết, đến tháng 4-1964 có 1.450 người: 91 cấp tá, 546 cấp úy, 135 học chính trị, 48 học y, 354 học kỹ thuật và một số ngành khác). Số cán bộ được đào tạo tại các nước được bổ sung kịp thời cho cuộc kháng chiến.

Giúp tham mưu, tư vấn xây dựng những kế hoạch tác chiến lớn của Quân đội Việt Nam (Kế hoạch xây dựng quân đội, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Kế hoạch hợp đồng tác chiến giữa hai quân đội Việt Nam và Trung Quốc; Kế hoạch trang bị quân đội trong 3 năm (1964 - 1967).

Sau khi nhận được viện trợ quân sự, Việt Nam chủ động lập kế hoạch tiếp nhận, phân bổ cho các đơn vị quân đội trên hậu phương miền Bắc. Đồng thời, tổ chức chi viện các loại vũ khí, trang bị, vật tư hậu cần cho các chiến trường miền Nam (tổ chức bằng tàu hỏa, tàu thủy, ô tô các loại, vận chuyển qua đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển). 

Tính tới thời điểm cuối năm 1965, Về vũ khí nhẹ bộ binh, tổng số trên hai trăm nghìn khẩu súng các loại; trong số này, đại bộ phận các loại vũ khí nhẹ bộ binh là kiểu mới nhất của phe các nước XHCN (chiếm 90%). Hầu hết các trung đoàn, sư đoàn bộ binh và các binh chủng của quân đội được trang bị đủ số súng bộ binh mới. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa: “những trang bị vũ khí của quân đội ta chủ yếu dựa vào viện trợ các nước; nền kinh tế trong nước bảo đảm cho trang bị vũ khí của quân đội không đáng kể, chủ yếu là bảo đảm ăn, mặc, ở cho quân đội”.

Ngoài ra, còn tạo nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia, sẵn sàng đáp ứng cho các nhiệm vụ quan trọng và đột xuất. Theo thống kê, tỉ lệ các loại súng, đạn đưa vào nguồn dự trữ của VNDCCH chiếm khoảng 1/3 tổng số viện trợ quân sự các nước XHCN giúp.

Như vậy, vượt lên mọi thách thức trở ngại, VNDCCH kiên trì và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, tăng cường đoàn kết với tất cả các nước có thể quan hệ được hướng tới mục tiêu chung là bồi bổ thực lực mọi mặt, chuẩn bị lâu dài cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với sự giúp đỡ ban đầu, có thể nói không nhiều, nhưng rất quý từ phía các nước XHCN, quân và dân Việt Nam khắp hai miền đã kịp thời khắc phục, vượt mọi khó khăn gian khổ, từng bước hoàn thành các mục tiêu, xây dựng và phát triển một quân đội chính quy hiện đại; quyết tâm tổ chức và thực hiện thành công tuyến vận tải chiến lược cả trên bộ và trên biển tích cực chi viện cho quân và dân miền Nam kháng chiến.

Chương 3

VIỆT NAM ĐẨY MẠNH TRANH THỦ NGUỒN VIỆN TRỢ QUÂN SỰ 

CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NHỮNG NĂM 1965 - 1975
3.1 Bối cảnh tình hình mới và yêu cầu tiếp tục tranh thủ nguồn viện trợ quân sự từ các nước xã hội chủ nghĩa
3.1.1 Bối cảnh tình hình mới
Đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược chiến tranh, trực tiếp đưa quân viễn chinh Mỹ và quân các nước đồng minh vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam; đồng thời, mở rộng đánh phá bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Cuộc chiến tranh trở nên phức tạp và ngày càng khốc liệt. Trong lúc đó, mâu thuẫn Xô - Trung ngày càng căng thẳng, ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào cách mạng thế giới và sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (đặc biệt là các nguồn viện trợ quân sự và việc vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Trung Quốc tới Việt Nam, chương trình hợp tác cùng hành động ủng hộ nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em). Phong trào giải phóng dân tộc và phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược trên thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ và ngày càng có những ảnh hưởng sâu sắc tới cả hai phía.

3.1.2 Yêu cầu về tranh thủ viện trợ quân sự từ các nước xã hội chủ nghĩa và thực lực quốc phòng Việt Nam
Khi Mỹ mở rộng chiến tranh, Việt Nam đồng thời phải đối mặt với cuộc chiến tranh trên cả hai miền đất nước do đế quốc Mỹ gây ra. Do đó, cần phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ bằng cách đánh của Việt Nam. Miền Bắc vừa chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng cơ sở vật chất và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả nước, tích cực chi viện cho quân và dân miền Nam đánh Mỹ giành thắng lợi. Miền Nam nêu cao khí phách thành đồng, lần lượt trực tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn. Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài, tiềm lực quốc phòng có hạn, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời chiến, do đó, Việt Nam rất cần được các nước xã hội chủ nghĩa chi viện về mặt quân sự.
Đồng thời, Việt Nam tiếp tục gương cao ngọn cờ đoàn kết quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của các nước XHCN để nhân dân Việt Nam có điều kiện kháng chiến chống Mỹ xâm lược.
3.2 Việt Nam tiếp tục thực hiện tranh thủ nguồn viện trợ quân sự từ các nước xã hội chủ nghĩa
3.2.1 Chủ trương, đường lối, sách lược của Việt Nam Dân chủ cộng hòa về tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước xã hội chủ nghĩa
Trước thử thách sống còn, Đảng, Nhà nước Việt Nam đề ra đường lối, chủ trương, chính sách tăng cường đoàn kết các nước XHCN, hướng các nước vào giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; thực hiện đoàn kết với Trung Quốc (tìm ra điểm mạnh, yếu trong quan hệ với Trung Quốc) và các nước trong khu vực (Triều Tiên, Anbani) củng cố và tăng cường thực lực mọi mặt của chiến tranh; phân tích khoa học quan điểm, thái độ và chính sách đối ngoại của các nước XHCN Đông Âu để tìm ra và có sách lược thích hợp tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ; tìm ra những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ Xô-Trung, hướng hai nước vào giúp sự nghiệp chống Mỹ của Việt Nam; giải thích rõ quyết tâm kháng chiến và khẳng định cuộc kháng chiến của Việt Nam nhất định thắng lợi trong phạm vi Việt Nam. Mềm dẻo, kiên trì đường lối đánh và thắng Mỹ trong chiến tranh hạn chế, thực hiện quan điểm đánh - đàm theo chủ trương của Việt Nam. Thúc đẩy hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam và phong trào nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh.
3.2.2 Việt Nam hoạt động tranh thủ viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa
Để tăng cường tranh thủ và thống nhất quản lý viện trợ quân sự, Chính phủ đã thành lập Ban Thống nhất quản lý viện trợ thuộc Chính phủ; đồng thời, hàng năm cử các đoàn đại biểu đi các nước đàm phán, ký kết viện trợ với các nước XHCN, trong đó có viện trợ quân sự. Mục tiêu chung là đi tới các nước XHCN trình bày đường lối kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, thông báo kết quả chiến sự, vận động ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Hoạt động vận đông tranh thủ viện trợ quân sự của Việt Nam diễn ra rất sôi động, phong phú và đa dạng và thụ được nhiều kết quả thiết thực. 

3.2.3 Những kết quả đạt được

Nhờ nỗ lực vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo, các cơ quan chức năng Việt Nam, các nước XHCN tăng cường giúp các loại vũ khí, trang bị, vật tư hậu cần - kỹ thuật, đặc biệt là các loại tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại (giai đoạn 1954 - 1964 không có); ngoại tệ mạnh. Từ 1965 đến 1968, Việt Nam nhận được 548.557 tấn vật chất các loại; bao gồm: vũ khí, đạn, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm, thuốc, y cụ. Tổng trị giá lên tới 1.373, 40 triệu rúp và 1.023,75 triệu nhân dân tệ. 
Theo Báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN, trang bị của các lực lượng vũ trang ta (năm 1969), so với năm 1964, vũ khí bộ binh tăng 4 lần, súng máy cao xạ tăng 8 lần, pháo cao xạ (có xe kéo) tăng 4 lần, máy bay chiến đấu tăng 8 lần, pháo có xe kéo tăng 2 lần, sức kéo tăng 3 lần, tên lửa từ không có gì tăng lên 74 tiểu đoàn, xe tăng tăng 2 lần, bom đạn tăng 9 lần, cầu phà tăng 4 lần, máy vô tuyến điện tăng 3 lần, dây điện thoại tăng 5 lần, dân quân tự vệ được trang bị 30 vạn khẩu súng bộ binh kiểu K44 và K50. 

Các nước XHCN tiếp tục giúp xây dựng các công trình công nghiệp quốc phòng (đến cuối năm 1968, giúp Việt Nam 22 công trình, với lượng vốn lên tới trăm triệu rúp; cử đội ngũ cố vấn, chuyên gia quân sự giúp các cấp, các ngành, các học viện, nhà trường Việt Nam. Từ ngày 11-7-1965 đến ngày 31-12-1974, có 6.359 sĩ quan, tướng lĩnh và hơn 4.500 binh sĩ, hạ sĩ quan, chiến sĩ Liên Xô tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

 Bên cạnh cử chuyên gia các ngành, các cấp sang giúp Việt Nam (1965 -1968, 346 chuyên gia Trung Quốc sang giúp Việt Nam), Trung Quốc còn cử 310.011 lượt bộ đội hậu cần sang giúp nâng cấp và mở rộng một số tuyến đường cơ giới, xây dựng các công trình phòng thủ quốc phòng, chiến đấu bảo vệ một số tuyến đường sắt các tỉnh phía Bắc Việt Nam. VNDCCH và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ký thỏa thuận đưa bộ đội không quân Triều Tiên sang Việt Nam chiến đấu. Giúp đào tạo nguồn nhân lực các loại cho Việt Nam (từ năm 1955 đến năm 1975, Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo 13.500 quân nhân tại các trường quân sự Xô Viết). Giúp tham mưu, tư vấn xây dựng những kế hoạch tác chiến lớn của QĐNDVN (Kế hoạch hiệp đồng tác chiến 1964 - 1967, Hiệp định bảo đảm vật chất lâu dài).

Tổ chức tiếp nhận (bố trí nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kho tàng, bãi chứa trong và ngoài nước, miền Bắc và miền Nam, trên tuyến đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh). Vận chuyển các loại vũ khí, trang bị, vật tư hậu cần các nước XHCN viện trợ quân sự cho Việt Nam. Trong chiến tranh phá hoại lần thứ 2, Mỹ đánh phá quyết liệt giao thông miền Bắc, VNDCCH phải thương lượng với Chính phủ Trung Quốc cho sử dụng cảng Phòng Thành và Trạm Giang (Quảng Đông) bốc dỡ hàng viện trợ, chuyển tiếp vào Bắc Việt Nam qua tuyến đường sắt Lạng Sơn vào các ga đầu mối khu vực sông Hồng. Vận tải biển, Việt Nam cũng nhận được 50 tầu VS, 8 sà lan, 4 tàu kéo của Trung Quốc giúp đỡ, mở tuyến hàng hải bí mật Trung - Việt trên biển, sử dụng cảng Hậu Thủy trên đảo Hải Nam làm cảng trung chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.
Với nguồn viện trợ quân sự do các nước XHCN anh em giúp, Việt Nam có điều kiện bổ sung không đứt đoạn các loại vũ khí, trang bị; nâng cao sức mạnh chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân; bổ sung những hao hụt mất mát, tổn thất trên đường vận chuyển và trong quá trình chiến đấu trên khắp các chiến trường; tạo nguồn dự trữ chiến lược lớn ở hậu phương miền Bắc; đẩy mạnh chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam kháng chiến chống Mỹ; khai thác và phát huy hiệu quả nguồn ngoại tệ do các nước XHCN giúp trên chiến trường miền Nam (thu, đổi, phân phối, mua sắm các loại vũ khí, trang bị, thuốc men, lương thực thực phẩm); tăng cường sức mạnh phòng thủ miền Bắc nhờ hệ thống các công trình phòng ngự quốc phòng và sự có mặt thường xuyên trên 12 vạn bộ đội hậu cần Trung Quốc, hàng nghìn bộ đội không quân Triều Tiên; thành lập nhiều đơn vị, học viện, nhà trường mới trong quân đội.
Có thể nói, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, VNDCCH đã nỗ lực đẩy mạnh vận động quốc tế song song với các hoạt động cấp bách khác thu được kết quả to lớn. Với những thành quả đạt được, đặc biệt là nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN, quân và dân Việt Nam chủ động tiếp nhận, khai thác và sử dụng hiệu quả vào công cuộc chống Mỹ xâm lược, góp phần thắng Mỹ từng bước, tiến lên thắng Mỹ hoàn toàn vào mùa Xuân năm 1975.
Chương 4

NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
4.1. Nhận xét
4.1.1 Tranh thủ viện trợ quân sự từ các nước xã hội chủ nghĩa là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ là Việt Nam phải đương đầu chống lại một kẻ thù mạnh hơn gấp bội. Vì vậy để có thể chiến thắng về quân sự, Việt Nam rất cần nguồn viện trợ quân sự của các nước XHCN. Do đó, ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối, chủ trương tranh thủ viện trợ quân sự.
4.1.2 Trên tinh thần “độc lập, tự chủ”, Việt Nam luôn nỗ lực tranh thủ viện trợ quân sự từ các nước xã hội chủ nghĩa ở mức cao nhất
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mặc dù bị chi phối ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố quốc tế, đặc biệt là từ các nước XHCN, nhưng Việt Nam vẫn luôn nỗ lực làm hết sức mình để tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự trên tinh thần giữ vững “độc lập, tự chủ” trong đường lối lãnh đạo và chỉ đạo cuộc kháng chiến cho đến ngày giành được thắng lợi hoàn toàn. Các nước XHCN mặc dù có nhiều mâu thuẫn, bất đồng; đã chi phối và tác động không hề ít tới cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, nhưng trên tinh thần, nghĩa vụ quốc tế đã có những giúp đỡ to lớn đối với cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ.

4.1.3 Việt Nam luôn gắn tranh thủ viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa với thực hiện đoàn kết quốc tế
Trong quá trình nỗ lực vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự, Việt Nam luôn xem trọng, cân nhắc, tính toán không để vì đạt mục tiêu là viện trợ quân sự mà làm ảnh hưởng tới tình đoàn kết quốc tế với các nước XHCN anh em. Với lòng chân thành, uy tín và vị thế quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã nỗ lực hoạt động, linh hoạt mềm dẻo trong ứng xử, góp phần thu hẹp những bất đồng giữa các nước, hướng các nước XHCN vào ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược; kiên quyết không vì vấn đề viện trợ quân sự cho Việt Nam mà để xảy ra thêm mâu thuẫn bất đồng khó giải quyết.
4.2 Một số bài học kinh nghiệm
4.2.1 Nắm bắt và bám sát tình hình một cách toàn diện trong tiến trình tranh thủ viện trợ quân sự
Suốt quá trình vận động, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN từ năm 1954 đến năm 1975, Việt Nam đã thể hiện nỗ lực cao độ, chủ động nắm bắt và bám sát tình hình một cách toàn diện để kịp thời đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, yêu cầu viện trợ quân sự sát, đúng với điều kiện, hoàn cảnh từng nước; ngay cả trong bối cảnh mâu thuẫn Xô - Trung diễn ra gay gắt, bị đế quốc Mỹ khoét sâu, lợi dụng. Nhờ bám sát, nắm bắt tình hình, khôn khéo xử lý thỏa đáng các tình huống khó khăn, phức tạp, tế nhị, Việt Nam đã tranh thủ được nguồn viện trợ quân sự to lớn, thiết thực, phục vụ hiệu quả cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đây là một bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn lớn
4.2.2 Luôn giữ vững nguyên tắc “độc lập, tự chủ” suốt quá trình tranh thủ viện trợ quân sự
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam diễn ra trong bối ảnh quốc tế vô cùng phức tạp và bị tác động bởi nhiều nhân tố quốc tế cả thuận và nghịch chiều.Vì vậy, đòi hỏi Việt Nam phải có bản lĩnh vững vàng, giữ vững được “độc lập, tự chủ” trong quá trình kháng chiến, không để vấn đề tranh thủ viện trợ quân sự chi phối, ảnh hưởng tới đường lối chống Mỹ, cứu nước. Mặc dù bối cảnh tình hình các nước XHCN anh em hết sức phức tạp, đã có nhiều tác động không thuận chiều đối với Việt Nam. Nhưng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khéo xử lý thỏa đáng các vấn đề, nên chẳng những không bị chi phối lệ thuộc mà còn tranh thủ được một khối lượng lớn hàng hóa viện trợ quân sự, phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.
4.2.3 Tranh thủ tối đa gắn với khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ quân sự các nước xã hội chủ nghĩa
Do đường lối và phương pháp làm đúng, nên Việt Nam được các nước XHCN tăng cường viện trợ quân sự. Quân và dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, không lãng phí; ngày đêm rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, phát huy tối đa tính năng tác dụng của các loại vũ khí trang bị.Với bàn tay, khối óc tài hoa của người Việt Nam, các loại vũ khí, trang bị do các nước XHCN anh em giúp đã không ngừng phát huy hiệu quả trên chiến trường, góp phần làm nên hết thắng lợi quân sự này đến thắng lợi quân sự khác. Và cuối cùng là đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
4.2.4 Tranh thủ viện trợ quân sự đi đôi với không ngừng tăng cường thực lực mọi mặt
 Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một mặt, Việt Nam nỗ lực tích cực vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự nhằm tăng cường tiềm lực quân sự mọi mặt của chiến tranh, có đủ sức mạnh đương đầu và đánh thắng đế quốc Mỹ; khi thực lực đã mạnh thì kiên quyết tổ chức và thực hiện thắng lợi các đòn tiến công quân sự lớn; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao, quay trở lại tạo lợi thế trong các hoạt động vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự.
Từ quá trình vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự của các nước XHCN đã thực sự để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay.
Kết luận

1. Với những nỗ lực cao độ thể hiện qua đường lối, chủ trương, giải pháp và các hoạt động đối ngoại mềm dẻo, khôn khéo, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP và Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, nên Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ to lớn về cả chính trị tinh thần lẫn vật chất các loại của các nước XHCN anh em. Nhờ sự giúp đỡ to lớn đó, Việt Nam kịp thời khắc phục được nhiều khó khăn về vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, thuốc men, y cụ. Trong quá trình vận động, tranh thủ viện trợ nói chung và viện trợ quân sự nói riêng, mặc dù có nhiều bất đồng lớn giữa các nước, thậm chí từng xảy ra đụng độ vũ trang (1969), nhưng trước nghĩa vụ quốc tế đối với VNDCCH, các nước XHCN không chỉ chi viện nhiều loại vũ khí, đạn dược tiên tiến hiện đại; gửi nhiều đoàn cố vấn, chuyên gia quân sự trên nhiều lĩnh vực, giúp đào tạo nhân lực kỹ thuật mà còn cử cả lực lượng vũ trang (Trung Quốc, Triều Tiên) sang sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Việt Nam chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ. Nhân dân Cuba sẵn sàng “hiến máu” vì thắng lợi của nhân dân Việt Nam.


2. Sự giúp đỡ to lớn về chính trị tinh thần và vật chất của các nước XHCN anh em đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của quân và dân Việt Nam; góp phần bồi bổ thực lực mọi mặt, tạo thế và lực, tạo đà vững chắc cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, vượt qua những thử thách cam go khốc liệt trên con đường tiến tới đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên đánh bại hoàn toàn ý chí và quyết tâm xâm lược của Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


3. Nhưng để tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của tất cả các nước XHCN, chuyển hoá được lực lượng quốc tế, từng bước xoay chuyển quan điểm và thái độ, hành động ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác theo chiều hướng ngày càng có lợi hơn đối với cuộc kháng chiến của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời đề ra, từng bước hoàn chỉnh và nỗ lực nhất quán thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại “độc lập, tự chủ”, làm chủ vận mệnh quốc gia dân tộc trong mỗi bước ngoặt chiến tranh; kiên trì ngoại giao vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ quân sự chủ động, tích cực, với nhiều sách lược hết sức linh hoạt và sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được mặt mạnh tích cực của từng nước, khắc phục hạn chế và tiêu cực do những mâu thuẫn bất đồng gây ra cho cuộc đấu tranh của Việt Nam. Nỗ lực không ngừng đó, vừa nêu cao được tinh thần đoàn kết quốc tế, biểu hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Việt Nam vừa thu được những kết quả cụ thể, to lớn, có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

4. Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận, khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn viện trợ quân sự vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc; chuyển hoá thành nội lực, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh thâm độc của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên chiến trường Việt Nam, đặc biệt là đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ - nỗ lực cao nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang, từng bước rút quân khỏi miền Nam, ngồi vào bàn đàm phán, thực hiện Việt Nam hoá chiến tranh. Trên bình diện thế giới, Việt Nam cũng đã đánh bại mưu đồ thâm độc lợi dụng những mâu thuẫn, bất đồng trong hệ thống XHCN, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quốc, hòng cô lập và làm suy yếu sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi to lớn và vĩ đại của dân tộc Việt Nam, vì vậy gắn chặt với sự ủng hộ giúp đỡ thiết thực và hiệu quả của các nước XHCN. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn sự đóng góp quý báu đó.


5. Từ thực tiễn quá trình vận động, tranh thủ nguồn viện trợ quân sự các nước XHCN của VNDCCH trong những năm chống Mỹ, cứu nước đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Các bài học kinh nghiệm đó giúp các thế hệ Việt Nam kế tiếp vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong bối cảnh mới; góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển quân đội chính quy và hiện đại; tăng cường tiềm lực quốc phòng của quốc gia, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.
DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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